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4
Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

08/9-

03/10

Sao Sáng 4 

thân thương

Lớp học 

hạnh phúc
Đồ chơi của 

bé

Dự án 

Steam " 

Làm đèn 

lồng trung 

thu"

1

*Khởi động: Đi thành vòng tròn và đi các kiểu 

đi,gập đan các ngón tay vào nhau.

*Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với  nhạc bài 

hát “Cháu đi mẫu giáo”

- Hô hấp: Ngửi hoa

- Tay vai: hai tay ra trước, hai tay dang ngang

- Chân: Khụyu gối

-Bụng: Nghiêng người sang 2 bên

-Bật : Bật tại chỗ 

*Hồi tĩnh: Làm chim bay nhẹ nhàng quanh lớp.

Sân 

chơi
x TDS TDS TDS TDS

HĐH: Đi trong đường hẹp 3m x 0,2m
Sân 

chơi
x HĐH

Ôn vận động đi trong đường hẹp
Lớp 

học
t HĐG

Ôn vận động: Đi trong đường hẹp
Sân 

chơi
t HĐNT

HĐH:Lăn bóng bằng 2 tay
Lớp 

học
x HĐH

Ôn vận động lăn bóng bằng 2 tay
Lớp 

học
t HĐG

Ôn vận động lăn bóng: những quả bóng vui nhộn
Sân 

chơi
t HĐNT

HĐH: Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng ngang
Sân 

chơi
x HĐH

Ôn vận động chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng 

ngang (chơi tại góc thể chất)

Lớp 

học
t HĐG HĐG

2

Tung bắt bóng với cô 3 lần liền không rơi bóng với khoảng 

cách 2,5 m
3

Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi 

trong đường hẹp 3m x 0,2m

Biết phối hợp chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng ngang nhịp 

nhàng

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

Thực hiện đủ các bước của động tác hô hấp trong bài tập 

thể dục theo hướng dẫn

Hoạt 

động 

toàn 

khối

Hoạt động chủ đề

CHỦ ĐỀ: 

"MÙA THU YÊU THƯƠNG"

4

Địa 

điểm tổ 

chức

MỤC TIÊU NỘI DUNG CHỦ ĐỀ :MÙA THU YÊU THƯƠNG

TT 

CĐ
Mục tiêu

MT

QTE
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

Thực hiện đủ các bước của động tác hô hấp trong bài tập 

thể dục theo hướng dẫn

Hoạt 

động 

toàn 

khối

Hoạt động chủ đề

CHỦ ĐỀ: 

"MÙA THU YÊU THƯƠNG"

Địa 

điểm tổ 

chức

TT 

CĐ
Mục tiêu

MT

QTE

Trò chơi: Chuyển quả

( ôn vận động chuyền bóng)

Sân 

chơi
t HĐNT

5 Thực hiện được vận động xoay tròn cổ tay Trò chơi " Bé khéo"
Sân 

chơi
x HĐNT

6 Xếp chồng được 8-10 khối không đổ Xếp chồng các hình khối khác nhau
Lớp 

học
x HĐG

Ôn các bước lau mặt: Sắp xếp quy trình: các bước 

lau mặt

Lớp 

học
x HĐC

Thực hành thao tác lau mặt
Lớp 

học
t VSAN

8 Biết súc miệng bằng nước muối Thực hành súc miệng bằng nước muối sau khi ăn
Lớp 

học
x VSAN VSAN

Nhận ký hiệu cá nhân: khăn mặt
Lớp 

học
x VSAN VSAN

Nhận ký hiệu cá nhân: ca cốc
Lớp 

học
t VSAN

Thực hành sử dụng bát, thìa trong giờ ăn đúng cách
Lớp 

học
x VSAN

Thực hành sử dụng dùng cốc đúng cách: cầm cốc 

bằng 2 tay, sau khi uống nước cất ca vào tủ cốc,...

Lớp 

học
t VSAN

Quan sát cầu thang, hành lang xung quanh lớp, trò 

chuyện về các đi lên xuống cầu thang an toàn, không 

trèo, đu bám ở lan can,..

Sân 

chơi
x HĐNT

Nhận diện đúng đồ dùng cá nhân

11

10 Biết tự xúc ăn và sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách.

9

7
Bước đầu làm quen với các thao tác lau mặt. Biết lau mặt 

với sự giúp đỡ của người lớn

Biết phối hợp chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng ngang nhịp 

nhàng
4

Biết tránh và không làm một số hành động nguy hiểm khi 

được nhắc nhở phù hợp độ tuổi
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

Thực hiện đủ các bước của động tác hô hấp trong bài tập 

thể dục theo hướng dẫn

Hoạt 
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TT 

CĐ
Mục tiêu

MT

QTE

Trò chuyện về hành động nên và không nên làm khi 

chơi đồ chơi trong sân trường, nhắc nhở trẻ thực 

hiện quy tắc an toàn khi tham gia các hoạt động 

ngoài trời, không chạy ra ngoài khu vực lớp khi 

không có cô giáo đi cùng.

Lớp 

học
t ĐTT ĐTT

Trò chuyện về hành động không nên làm: trèo lên 

bàn, đứng lên ghế, trèo lên giá đồ chơi,...

Lớp 

học
t ĐTT ĐTT

Nhắc nhở trẻ không cười đùa khi ăn uống
Lớp 

học
t VSAN

Quan sát đồ chơi liên hoàn, hướng dẫn trẻ chơi an 

toàn

Sân 

chơi
t HĐNT

QTE Trẻ biết được các quyền của bản thân

Xem video về những hoạt động diễn ra trong 

ngày ở trường mầm non Trò chuyện với trẻ về 

Quyền được giáo dục, học tập và phát triển năng 

khiếu (QTE)

Lớp 

học
x HĐC

Quan sát đồ chơi bập bênh
Sân 

chơi
x HĐNT

Quan sát, trò chuyện về công dụng, cách sử dụng đồ 

chơi phòng thể chất

Sân 

chơi
t HĐNT

Chơi nấu ăn: thực hành sử dụng đồ chơi nấu ăn
Lớp 

học
t HĐG

Làm album: Trường bé có những đồ chơi gì?
Lớp 

học
t HĐG

Chơi xây dựng: Sao Sáng 4 thân thương.
Lớp 

học
t HĐG HĐG

Chơi xây dựng : Khu vui chơi của bé
Lớp 

học
t HĐG HĐG

Quan sát , trò chuyện nhân vật trong vườn cổ tích
Sân 

chơi
t HĐNT

12
Biết một số đặc điểm nổi bật và cách sử dụng đồ dùng, đồ 

chơi quen thuộc

11
Biết tránh và không làm một số hành động nguy hiểm khi 

được nhắc nhở phù hợp độ tuổi
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TT 

CĐ
Mục tiêu

MT

QTE

Quan sát, trò chuyện về cách chơi đồ chơi cầu trượt 

liên hoàn

Sân 

chơi
t HĐNT

12
Biết một số đặc điểm nổi bật và cách sử dụng đồ dùng, đồ 

chơi quen thuộc
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

Thực hiện đủ các bước của động tác hô hấp trong bài tập 
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TT 

CĐ
Mục tiêu

MT

QTE

HĐH: Khám phá các nguyên liệu làm đèn lồng 

trung thu (E2,E3)

Lớp 

học
x HĐH

Tìm kiếm nguyên vật liệu làm đèn lồng (E2,3)
Lớp 

học
t HĐC

HĐH: Đếm đến 2
Lớp 

học
x HĐH

Ôn đếm đến 2
Lớp 

học
t HĐC

Chơi quyển sách toán kỳ diệu: ôn đếm đến 2
Lớp 

học
t HĐG HĐG

Chơi Kidsmart ngôi nhà toán học của MILLIE
Lớp 

học
t HĐG HĐG

Trò chơi tìm bạn-hãy làm theo lời tôi nói (ôn đếm 

đến 2)

Sân 

chơi
t HĐNT

HĐH:    Xếp tương ứng 1 - 1
Lớp 

học
x HĐH

Chơi bảng ôn luyện xếp tương ứng 1-1
Lớp 

học
t HĐG HĐG

Treo đèn trang trí trung thu (Ôn xếp tương ứng 1:1)
Sân 

chơi
t HĐNT

HĐH:Sao Sáng 4 bé yêu
Lớp 

học
x HĐH

Chơi bảng: công việc của cô giáo
Lớp 

học
t HĐG

Chơi bảng : 

+Trường bé có những gì?

+Trường bé có những ai?

Lớp 

học
t HĐG

Làm album : Cô giáo của em
Lớp 

học
t HĐG

Trò chuyện về tên trường, lớp, tên cô giáo của bé, 

công việc của cô giáo

Lớp 

học
t ĐTT

16
Nói được tên trường/lớp,  tên và công việc của cô giáo lớp 

mình khi được hỏi, trò chuyện

15 Có khả năng xếp tương ứng 1 - 1, ghép đôi

13
Biết tên gọi, đặc điểm, ứng dụng một số nguyên vật liệu 

thiên nhiên, tái chế (STEAM)

14
Quan tâm đến số lượng và biết đếm trên các đối tượng 

giống nhau, đếm đến 2 và đếm theo khả năng
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
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CHỦ ĐỀ: 
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Địa 

điểm tổ 

chức

TT 

CĐ
Mục tiêu

MT

QTE

HĐH:Lớp 3A1 chúng mình
Lớp 

học
t HĐH

Quan sát đồ dùng phòng nghệ thuật
Sân 

chơi
x HĐNT

Chơi bảng: Một ngày ở trường của bé
Lớp 

học
t HĐG

Trò chuyện và xem video về các loại đèn lồng (E5)
Lớp 

học
t ĐTT

Chơi bảng: Lớp bé có những đồ chơi nào?
Lớp 

học
t HĐG

Chơi bảng:  Hoạt động ở trường mầm non
Lớp 

học
t HĐG

Trò chuyện về tên đồ dùng, đồ chơi trong lớp cuả bé
Lớp 

học
t ĐTT

Trò chuyện về các hoạt động của bé ở trường trong 

một ngày

Lớp 

học
t ĐTT

Trò chuyện về tên gọi, đặc điểm, cách sử dụng một 

số đồ chơi lớp bé

Lớp 

học
t ĐTT

Quan sát xích đu
Sân 

chơi
t HĐNT

Tham quan nơi làm việc, chào hỏi các cô bác ở bếp 

ăn

Sân 

chơi
t HĐNT

Quan sát trò chuyện quan sát về chiếc đèn lồng 

(E2,3)

Sân 

chơi
x HĐNT

Trò chuyện về tên một số lễ hội: Ngày hội đến 

trường của bé, Tết trung thu ( E1)

Lớp 

học
t ĐTT

Làm album Tết Trung Thu có những gì.
Lớp 

học
t HĐG

Hướng dẫn trẻ trang trí lớp, bày mâm cỗ trung thu
Lớp 

học
t HĐC

18

16
Nói được tên trường/lớp,  tên và công việc của cô giáo lớp 

mình khi được hỏi, trò chuyện

Kể được tên một số lễ hội: Ngày khai giảng, tết trung 

thu….qua trò chuyện, tranh ảnh

17
Nói được tên các bạn, đồ dùng đồ chơi của lớp, các hoạt 

động của trẻ ở trường khi được hỏi, trò chuyện
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TT 

CĐ
Mục tiêu

MT

QTE

Trò chuyện về hoạt động trong ngày tết trung thu: 

Làm  đèn lồng, mặt nạ (E1)

Lớp 

học
x ĐTT

Trò chuyện về hoạt động trong ngày tết trung thu: 

Làm bánh dẻo

Lớp 

học
t ĐTT

HĐH: Truyện: Vịt con đi học
Lớp 

học
x HĐH

HĐH: Truyện " Món quà của cô giáo"
Lớp 

học
t HĐH

Ôn chuyện “Vịt con đi học”
Lớp 

học
t HĐC

Nghe câu chuyện “Bài học đầu năm”
Lớp 

học
t HĐC

22

Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, 

tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực 

hiện

Nghe câu đố đoán tên đồ dùng, đồ chơi
Lớp 

học
x HĐC

HĐH: Thơ “Cô và mẹ”
Lớp 

học
x HĐH

Ôn bài thơ "Cô và mẹ"
Lớp 

học
t HĐC

Đọc thơ bập bênh
Sân 

chơi
t HĐNT

Ôn thơ : “Bạn mới”
Lớp 

học
t HĐC

HĐH: Thơ "Bạn mới"
Lớp 

học
t HĐH

Quan sát, trò chuyện với bác lao công về công việc 

hàng ngày

Sân 

chơi
x HĐNT

Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù 

hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện

Biết tên gọi, đặc điểm, quy trình chế biến của một số 

món ăn đặc trưng của lễ hội

24 Biết sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép trong giao tiếp

Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp 

độ tuổi và chủ đề thực hiện
23

19
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MT

QTE

Hướng dẫn trẻ sử dụng từ " vâng ạ", "dạ", " thưa" .. 

Khi đến lớp, khi về, .v.v.

Lớp 

học
t ĐTT ĐTT

Trò chuyện xem video về cách làm đèn lồng dân 

gian (E5)

Lớp 

học
t HĐC

Chơi: Lớp học của bé
Lớp 

học
t HĐG

Thực hành bê ghế đúng cách: không cho ghế lên 

đầu, bê ghế bằng hai tay,.

Lớp 

học
x VSAN

Thực hành trực nhật: xếp ghế gọn gàng
Lớp 

học
t VSAN

HĐH: Bé sắp xếp

đồ chơi

Lớp 

học
x HĐH

Cửa hàng tiện ích
Lớp 

học
t HĐG HĐG

Trò chuyện về một số nội quy lớp học
Lớp 

học
t ĐTT

Thực hành khi chơi: dán ký hiệu vào góc chơi
Lớp 

học
t HĐG HĐG

 Cửa hàng đồ dùng học tập
Lớp 

học
t HĐG HĐG

Chơi: Quầy bán đồ chơi trung thu
Lớp 

học
t HĐG

Lao động tập thể: lau dọn, sắp xếp giá sách gọn 

gàng.

Lớp 

học
t HĐC

Trẻ sắp xếp đồ chơi gọn gàng cùng cô
Lớp 

học
t HĐC

Quan sát  bảng nội quy góc thư viện, hướng dẫn trẻ 

thực hiện nội quy

Sân 

chơi
t HĐNT

Trò chuyện về các chào hỏi người lớn, cô giáo khi 

đến lớp, khi có khách đến lớp

Lớp 

học
x ĐTT VSAN

26

27

Có khả năng tự làm được một số việc đơn giản trong sinh 

hoạt hàng ngày
25

24 Biết sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép trong giao tiếp

Thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi 

công cộng phù hợp độ tuổi

Biết chào hỏi và nói cảm ơn, xin lỗi khi được nhắc nhở



TMN

4
Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

08/9-

03/10

Sao Sáng 4 

thân thương

Lớp học 

hạnh phúc
Đồ chơi của 

bé

Dự án 

Steam " 

Làm đèn 

lồng trung 

thu"

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

Thực hiện đủ các bước của động tác hô hấp trong bài tập 

thể dục theo hướng dẫn

Hoạt 

động 

toàn 

khối

Hoạt động chủ đề

CHỦ ĐỀ: 

"MÙA THU YÊU THƯƠNG"

Địa 

điểm tổ 

chức

TT 

CĐ
Mục tiêu

MT

QTE

Trò chuyện về các chào hỏi người lớn, cô giáo khi 

đến lớp, khi ba mẹ (ông bà) đón về

Lớp 

học
t ĐTT

HĐH: DKNCH

 "Vui đến trường"

Lớp 

học
x HĐH

Ôn bài hát “Vui đến trường” 
Lớp 

học
t HĐC

HĐH: DKNCH 

"Cùng múa vui "

Lớp 

học
t HĐH

- Ôn bài hát: “Cùng múa vui”
Lớp 

học
t HĐC

HĐH: VĐMH: Chiếc đèn ông sao Lớp 

học
TK x HĐH

ôn vận động minh họa “ Những em bé ngoan”
Lớp 

học
t HĐC

Vận động đơn giản theo nhịp điệu bài hát: Bài tập 

buổi sáng (hoạt động toàn khối)

Sân 

chơi
t HĐNT

HĐH:VĐMH:Những em bé ngoan Lớp 

học
t HĐH

HĐH: Làm đèn lồng trung thu (E4) Lớp 

học
x HĐH

Tìm kiếm nguyên vật liệu làm đèn lồng

Thực hiện dự án: Làm đèn lồng

Lớp 

học
t HĐG

Trưng bày đèn lồng tại gian hàng hội chợ (E6)
Lớp 

học
t HĐC

HĐH: Tô vẽ hoa 

trường bé

Lớp 

học
x HĐH

Hướng dẫn trẻ tô màu tranh  làm đồ dùng cho góc 

học tập

Lớp 

học
t HĐC

Tô màu đồ chơi của bé, tranh an toàn, tranh góc chơi
Lớp 

học
t HĐG

Tô màu tranh cho bảng chơi : công việc của cô giáo, 

đồ dùng ở lớp,.v.v.

Lớp 

học
t HĐG

Biết hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen 

thuộc

Có khả năng vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (vỗ 

tay theo phách, nhịp, vận động minh họa)

Biết phối hợp và gắn kết các nguyên vật để tạo ra sản 

phẩm

31 Biết tô màu trong hình rỗng không chờm ra ngoài

28

30

29

27 Biết chào hỏi và nói cảm ơn, xin lỗi khi được nhắc nhở



TMN

4
Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

08/9-

03/10

Sao Sáng 4 

thân thương

Lớp học 

hạnh phúc
Đồ chơi của 

bé

Dự án 

Steam " 

Làm đèn 

lồng trung 

thu"

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

Thực hiện đủ các bước của động tác hô hấp trong bài tập 

thể dục theo hướng dẫn

Hoạt 

động 

toàn 

khối

Hoạt động chủ đề

CHỦ ĐỀ: 

"MÙA THU YÊU THƯƠNG"

Địa 

điểm tổ 

chức

TT 

CĐ
Mục tiêu

MT

QTE

Tô màu đèn trung thu, trường mầm non của bé, tranh 

ảnh góc chơi.

Lớp 

học
t HĐG HĐG

Tô màu bản thiết kế (E4)
Lớp 

học
t HĐC

Chơi với phần mềm "Em tập tô màu"
Lớp 

học
t HĐC

HĐH: Tô màu đồ chơi 
Lớp 

học
t HĐH

mn 27 28 28 27

mn 3 5 4 5

mn 1 1 1 1

mn 11 8 9 9

mn 5 5 5 5

mn 2 4 4 2

mn 5 5 5 5

mn 0 0 0 0

mn 0 0 0 0

mn 5 5 5 5

mn 1 1 0 1

mn 1 2 1 1

mn 1 1 1 1

mn 0 0 1 0

mn 2 1 2 2

                  - Giờ ngôn ngữ

                  - Giờ TC-KNXH

                  - Giờ thẩm mỹ

                  - Giờ nhận thức

Hoạt động ngoài trời

Vệ sinh - ăn ngủ

Hoạt động chiều

Thăm quan dã ngoại

Lễ hội

Hoạt động học

Trong đó:  - Giờ thể chất

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề

Đón trả trẻ

Thể dục sáng

Hoạt động góc

31 Biết tô màu trong hình rỗng không chờm ra ngoài

XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN XÁC NHẬN CỦA BGH
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